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Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

- Cô đón trẻ vào lớp, dạy trẻ chào cô, chào bố mẹ,nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá 
nhân. Trò chuyện với trẻ về 1 số hiện tượng tự nhiên

Thể dục 
sáng

80 – 
90 

phút

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Hai tay đưa lên cao… 
chéo hai tay trước ngực
- Bụng: Hai tay dang ngang 
hai bên, cúi xuống, đứng lên 
- Chân: Co duỗi chân

* Mục tiêu
- Trẻ thực hiện được đúng các động tác trong 
bài thể dục theo hiệu lệnh.
* Chuẩn bị:
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân trường

Hoạt 
động học

30-40 
phút

 Thể dục
Đập và bắt bóng
TC: Cò bắt ếch

KPKH
Trò chuyện về 1 số hiện tượng tự nhiên

Hoạt
động chơi 
ngoàitrời

30-40 
phút

- QS: QS trời nắng, QS bầu trời, Dạo chơi ngoài trời.
- Trò chơi: Lộn cầu vồng, Cáo và thỏ; Cắp cua, Trời mưa; Bỏ giẻ, 
- Chơi với thiết bị chơi ngoài trời, các vật liệu thiên nhiên

Chơi, 
Hoạt 

động ở 
các góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- XD: Bể bơi, công viên nước
- PV: Bán hàng, phòng khám
- NT: Tô màu, cắt dán làm an 
bum về 1 sô HTTN
- TN: Lau lá cây

* Mục tiêu
- Trẻ chọn góc chơi và gài thẻ vào góc chơi. 
Biết chơi theo nội dung đã thảo luận và phối 
hợp các nguyên vật liệu để xây dựng công 
viên nước, hồ bơi… biết phân khu hợp lý.
- Biết lấy và cất đồ dùng theo yêu cầu

Ăn trưa 60-70 
phút

- Trò chuyện với trẻ biết ăn chín, uống nước đun sôi, nước sạch
- Cô chia ăn giới thiệu món ăn,  nhắc trẻ mời cô, bạn

Ngủ trưa
140-
150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nghe các bài dân ca, ngủ đúng giờ, cô theo dõi giấc ngủ của trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn phụ cho 
trẻ.

Chơi,  
HĐ theo 
ý thích

70-80p
h
ú
t

- Học đàn
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- TCM: Nắng và mưa
- Học kitmatrd
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

Trả trẻ 60-70
phút

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá 
nhân trẻ 
- Trò cuyện với trẻ để trẻ biết giữ gìn môi trường bản làng, trường lớp sạch sẽ
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và  sức khỏe của trẻ. 
- Cho trẻ chơi tự do tại các góc. Điểm danh.

* Tổ chức hoạt động:  
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi thường, đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi 
thường,chạy nhanh, chạy chậm, đi thường chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình 2 hàng ngang.
- Trọng động: Tập các động tác theo nhịp bài hát '' Mùa hè đến'' dưới sự hướng dẫn của cô. Mỗi 
động tác tập 2 lần 4 nhịp.
- Hồi tĩnh: Đi  nhẹ nhàng 3 - 4 phút. 
* Ca múa hát tập thể thứ 3, 5

Văn học
           Thơ: Cầu vồng

LQVT
Đếm nhận biết số lượng 

trong phạm vi 4

             Âm nhạc
NDTT: DH “ Hè về vui quá”
NDKH: NH '' Cho tôi đi làm mưa...''
TC: Nhảy và dừng

Kéo cưa lừa xẻ; Đàn ong, cây cao cỏ thấp

* Đồ chơi học liệu:
- Khối gỗ, nút nhựa, cây,khối 
gỗ, gạch,  
- Đồ chơi  Bán hàng, phòng 
khám bệnh
 - Tranh, hình ảnh về 1 số 
HTTN, kéo, keo, quyển an 
bum. Giẻ lau, xô...

* Tổ chức hoạt động 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi '' Lá và gió'', giới thiệu các góc chơi, nội 
dung chơi.
- Cho trẻ chọn góc chơi, cài thẻ vào góc chơi, tự lấy đc
- Cô đến từng nhóm chơi đóng vai chơi cùng trẻ
- Cô nhắc trẻ chơi vui vẻ chơi hòa thuận với bạn trong nhóm. Cô gợi 
ý để trẻ giao tiếp với nhau thể hiện vai chơi trong nhóm với nhau. 
Cho trẻ tự nhận xét bạn chơi. Cô nhận xét chung. Cho trẻ cất đồ chơi.

- Trò chuyện với trẻ về những nơi nguy hiểm không lại gần ao, hồ, sông, suối..

- Trẻ biết cởi áo khoác khi đi ngủ và biết mặc áo ấm khi trời lạnh. Nhắc trẻ giữ trật tự khi ngủ
- Khi trẻ dậy cho trẻ dậy dần dần, hát 1 bài trẻ thích, cất gối chăn, rửa mặt...

Nhắc nhở trẻ ăn hết suất

- DKN: Phòng tránh những 
nơi không AT như ao, hồ…
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Làm vở toán
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Văn nghệ cuối tuần
- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối tuần

- Nhắc trẻ  chào cô, chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp,  kết hợp cùng cô 
để chăm sóc  giáo dục trẻ.
biết bỏ rác đúng nơi quy định.
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